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BAN HÀNH THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU 
THỐNG KÊ VÀ ĐIỀU TRA THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

12. Phối hợp thanh tra, kiểm tra và giải 
quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm 
hành chính về hoạt động thông tin, thư 
viện, thống kê KH&CN theo quy định 
của pháp luật.

13. Thực hiện cải cách hành chính trong 
lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê 
KH&CN.

14. Nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ, ứng dụng công nghệ thông 
tin và các thành tựu KH&CN tiên tiến 
trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 
được giao.

15. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật trong lĩnh vực thông tin, thư viện, 
thống kê về khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo.

16. Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ về thông 
tin, thư viện, thống kê khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo.

17. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc 

tế trong lĩnh vực thông tin, thư viện, 
thống kê KH&CN theo phân cấp của 
Bộ trưởng Bộ KH&CN và quy định của 
pháp luật.

 18. Tổ chức các sự kiện, hoạt động dịch vụ 
trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống 
kê, cơ sở dữ liệu về KH&CN.

19. Quản lý công chức, viên chức, tài 
chính, tài sản và hồ sơ tài liệu của Cục 
theo phân cấp của Bộ và quy định của 
pháp luật.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ 
trưởng giao.

Cũng theo Điều lệ mới, Cục có 05 đơn vị 
thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 
04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục.

Toàn văn bản Điều lệ được đăng tải trên 
Cổng thông tin của Cục Thông tin  KH&CN 
quốc gia: www.vista.gov.vn.

BBT

Thực hiện Nghị định số 97/2016/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 quy định nội dung chỉ tiêu 
thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê 
quốc gia; Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg 
ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Chương trình 
điều tra thống kê quốc gia; Quyết định số 
1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Danh mục và phân công 
cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định 
chi tiết các Luật, Nghị quyết được Quốc hội 
khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3, ngày 25 
tháng 5 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 
03/2018/TT-BKHCN ban hành Hệ thống chỉ 
tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ 
và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu 
thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ 
và Thông tư số 04/2018/TT-BKHCN quy định 
các cuộc điều tra thống kê khoa học và công 
nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê 
quốc gia.

Sau đây là một số điểm chính yếu về hai 
thông tư:
 Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN 

ngày 25 tháng 5 năm 2018 ban hành Hệ 

thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học 
và công nghệ và phân công thu thập, 
tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia 
về khoa học và công nghệ 

Đây là văn bản thay thế Thông tư 
14/2015/TT-BKHCN ngày 19/8/2015 của Bộ 
trưởng Bộ KH&CN ban hành Hệ thống chỉ 
tiêu thống kê ngành KH&CN, gồm 2 phần:

- Nội dung Thông tư: bao gồm phạm 
vi điều chỉnh của Thông tư, định nghĩa về 
hệ thống chỉ tiêu ngành thống kê KH&CN, 
việc tổ chức thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu 
thống kê về KH&CN.

- Danh mục Phụ lục kèm theo. Cụ thể:
+ Phụ lục 1: Danh mục chỉ tiêu thống kê 

ngành KH&CN
+ Phụ lục 2: Nội dung chỉ tiêu thống kê 

ngành KH&CN
+ Phụ lục 3: Phân công thu thập, tổng hợp 

các chỉ tiêu thống kê quốc gia về KH&CN.
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN 

gồm 53 chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động 
KH&CN và xếp vào 10 nhóm chỉ tiêu thống 
kê chủ yếu. So với Thông tư số 14/2015/TT-
BKHCN, số lượng nhóm chỉ tiêu giảm từ 11 
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nhóm xuống còn còn 10 nhóm, số chỉ tiêu 
giảm từ 106 chỉ tiêu còn 53 chỉ tiêu. Ngoài 
ra, có 6/7 chỉ tiêu về khoa học và công nghệ 
thuộc Hệ thống chỉ tiêu quốc gia giao cho 
Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện theo 
Nghị định 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ 
(01 chỉ tiêu Chính phủ giao cho Tổng cục 
Thống kê chủ trì).

Thông tư nêu cụ thể các khái niệm của 
từng chỉ tiêu và cách tính của một số nhóm 
chỉ tiêu.

Để thu thập được các chỉ tiêu về KH&CN 
trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, 
Bộ trưởng KH&CN phân công các đơn vị 
thuộc Bộ chủ trì/phối hợp chịu trách nhiệm 
thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê 
KH&CN thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê 
quốc gia.
 Thông tư số 04/2018/TT-BKHCN quy 

định các cuộc điều tra thống kê khoa học 
và công nghệ ngoài Chương trình điều 
tra thống kê quốc gia

Đây là văn bản thay thế Quyết định số 
1757/QĐ-BKHCN ngày 27/8/2009 của Bộ 
trưởng KH&CN ban hành Danh mục các 
cuộc điều tra thống kê khoa học và công 
nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê 
quốc gia, gồm 2 phần: nội dung Thông tư 
và Danh mục các cuộc điều tra thống kê 
KH&CN định kỳ.

- Nội dung Thông tư quy định rõ phạm vi 
điều chỉnh của Thông tư gồm:

+ Điều tra thống kê KH&CN định kỳ nhằm 
thu thập thông tin về các chỉ tiêu thống 
kê phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về 
KH&CN, nhưng không thuộc hệ thống chỉ 
tiêu thống kê quốc gia, theo phương án 
điều tra đã được lập kế hoạch theo định kỳ, 
được Bộ trưởng KH&CN hoặc cấp có thẩm 
quyền phê duyệt.

+ Điều tra thống kê KH&CN đột xuất nhằm 
thu thập thông tin thống kê có tính chất đặc 
thù, cấp thiết phục vụ yêu cầu quản lý nhà 
nước của Bộ KH&CN, nhưng không thuộc 
các cuộc điều tra thống kê KH&CN định kỳ 
của Bộ KH&CN.

+ Để thu thập được đầy đủ thông tin 
thống kê từ các cuộc điều tra thống kê 
KH&CN nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của 
KH&CN, Thông tư quy định rõ trách nhiệm 
tổ chức triển khai các cuộc điều tra thống kê 

KH&CN định kỳ và đột xuất. 
- Danh mục các cuộc điều tra thống kê 

KH&CN định kỳ:
Các cuộc điều tra thống kê KH&CN định 

kỳ do Bộ trưởng Bộ KH&CN quyết định bao 
gồm 03 cuộc điều tra:

a) Điều tra về đổi mới sáng tạo trong 
doanh nghiệp tiến hành chu kỳ 3 năm, ngày 
01 tháng 3 (tiến hành vào các năm có số tận 
cùng là 3, 6 và 9) nhằm thu thập thông tin về 
hoạt động đổi mới sáng tạo của các doanh 
nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà 
nước về KH&CN.

b) Điều tra về hội nhập quốc tế về KH&CN 
tiến hành chu kỳ 5 năm, ngày 01 tháng 7 
(tiến hành vào các năm có số tận cùng là 
0 và 5) nhằm thu nhập thông tin về mức độ 
hội nhập quốc tế về KH&CN; xác định năng 
lực của cộng đồng KH&CN Việt Nam tham 
gia các hoạt động KH&CN quốc tế; xác định 
mức độ tác động của KH&CN quốc tế đối 
với Việt Nam.

c) Điều tra nhận thức công chúng về 
KH&CN tiến hành chu kỳ 5 năm, ngày 1 
tháng 7 (tiến hành vào các năm có số tận 
cùng là 3 và 8) nhằm thu thập và phân tích 
dữ liệu về nhận thức của công chúng, mối 
quan tâm đến KH&CN và sự hiểu biết của họ 
về KH&CN; xác định sự khác biệt của thái độ 
và hiểu biết về KH&CN của công chúng so 
với những nghiên cứu trước đây; cung cấp 
thông tin phục vụ hình thành những chiến 
lược mới và kế hoạch hành động để nâng 
cao và thúc đẩy mối quan tâm về KH&CN 
của công chúng.

Có thể nói, Thông tư số 03/2018/TT-
BKHCN và Thông tư số 04/2018/TT-BKHCN 
là cơ sở  cho hoạt động quản lý nhà nước 
và là bản hướng dẫn cụ thể cho hoạt động 
nghiệp vụ thống kê KH&CN. Việc bổ sung 
thêm hai thông tư lần này là một bước đi 
cần thiết của Bộ KH&CN nhằm hoàn thiện 
hành lang pháp lý và luật hóa, đưa hoạt 
động thống kê KH&CN vào nề nếp và nâng 
cao hiệu quả thống kê KH&CN, góp phần 
nâng cao chất lượng của “con số biết nói“ 
trong khoa học.

Các Thông tư trên có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/7/2018.

				           HNM




